Tuần ... 
Ngày soạn: 
Ngày bắt đầu dạy: 

PHẦN NÓI VÀ NGHE:

Tiết: 

TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN 
VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự tìm kiếm tri thức, chuẩn bị bài báo cáo theo câu hỏi định hướng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS chia sẻ ý kiến đánh giá, bình luận.
- Năng lực thuyết trình: Thực hành thuyết trình sản phẩm trước lớp.
3. Phẩm chất
- Trân trọng những giá trị nhân văn.

- Tôn trọng người đối thoại 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Giáo án, PHT, máy tính,...
- Học sinh: SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập,....
III. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Kết nối– tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
c. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1: GV kể cho HS nghe 1 câu chuyện trong thực tế cuộc sống: Câu chuyện về lòng biết ơn, tình yêu thương,... Sau đó đưa câu hỏi và dẫn dắt vào bài mới.

Cách 2:

Đưa ra một số câu hỏi, học sinh trả lời

- Đã bao giờ em bày tỏ quan điểm của mình trước đám đông chưa?

- Nêu nhanh những vấn đề xã hội mà các em quan tâm hiện nay?

- Nếu bây giờ được trình bày ý kiến, đánh giá, bình luận cho cả lớp nghe về một vấn đề xã hội mà mọi người đang quan tâm, theo em, em cần chuẩn bị những gì?
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ cá nhân, thực hiện yêu cầu.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi 1 số HS chia sẻ câu trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV kiểm tra câu trả lời của các HS, cho điểm hoặc định hướng bổ sung,...
	HS suy nghĩ độc lập và trả lời theo quan điểm, ý kiến của cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

b. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.

c. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. Hoạt động lưu ý cách thực hiện

HOẠT ĐỘNG 
CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Thế nào là trình bày ý kiến đánh gia, bình luận về một tư tưởng, đạo lí?

- Khi trình bày ý kiến về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, ta cần chú ý những yêu cầu nào?

 * Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

- GV quan sát, khuyến khích

 * Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

* Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	I. Lưu ý cách thực hiện
1. Định nghĩa:
- Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lĩ là một hoạt động, trong đó, người nói nêu lên nhận xét khen, chê và lí do tán thành hay phản đối về tư tưởng, đạo lí đó. 
2. Yêu cầu chung:

- Bài nói cần đảm bào bố cục 3 phần: mở đầu, nội dung chính, kết thúc.
- Để trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một cách hiệu quả, chúng ta cần chú ý:

+ Nắm vững mục đích, đối tượng người nghe và nội dung trình bày.

+ Biết cách trình bày: cách nói, cách kết hợp, sử dụng sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ và các yếu tố phi ngôn ngữ,...

+ Có thá độ thân thiện, tôn trọng người nghe.

	2. Hoạt động thực hành
HS thực hiện theo mục a, b trong phần Gợi ý (GV đã giao HS chuẩn bị trước ở nhà).

GV cho HS 5 phút đề xem lại phần dàn ý của bài thuyết trình đã chuẩn bị trước tiết học.
* Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Vòng 1: Trình bày và thảo luận theo nhóm nhỏ
GV chia lớp thành 04 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm cử 01 người chủ trì, 01 thư kí.

- Người chủ trì ở mỗi nhóm sẽ thống nhất cách thức trình bày, thảo luận (hình thức trình bày, thời gian trình bày,…). Người chủ trì sẽ lần lượt mời các thành viên thuyết trình về vấn đề nghị luận.

Trong khi 01 thành viên thuyết trình thì các thành viên khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điến vào Rubrics đánh giá bài nói của bạn.

- Sau khi người nói trình bày xong, người chủ trì mời người nghe phát biểu ý kiến hoặc nêu câu hỏi, tranh luận.

- Kết thúc thảo luận: người chủ trì tổng hợp những ý kiến của cả nhóm; thư kí ghi chép những điểm thống nhất và những điểm chưa thống nhất, còn tranh luận (nếu có).

Vòng 2: Thuyết trình và thảo luận cả lớp

- GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả đã thảo luận của nhóm mình về vấn đề nghị luận trước cả lớp.

- Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến, đặt câu hỏi tranh luận.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS các nhóm thuyết trình và thảo luận theo sự điều hành của nhóm trưởng (người chủ trì)

- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần thuyết trình của đại diện các nhóm và chỉ định các nhóm đưa ra ý kiến nhận xét.

Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến, đặt câu hỏi tranh luận.

* Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV nhận xét phần thuyết trình và thảo luận của các nhóm, cho điểm.
	II. Thực hành
Đề bài: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về vấn đề đặt ra trong câu cách ngôn: “Cứ hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.”.
a. Chuẩn bị

- Xem lại nội dung dàn ý của phần Viết.

- Chuẩn bị tranh, ảnh, video, ... thiết bị trình chiếu (nếu có) 
b. Tìm ý và lập dàn ý

- Xem lại dàn ý đã làm ở phần Viết

- Bổ sung, sắp xếp lại các ý cho mạch lạc, phù hợp với nội dung cần trình bày.  

- Bố cục bài nói gồm ba phần:

+ Mở đầu: Nêu vấn đề cần trình bày
+ Nội dung chính: Lần lượt nêu các nội dung như dàn ý đã chuẩn bị (hệ thống các luận điểm, luận cứ, luận chứng,...). Có thể trình bày theo trật tự khác nhưng cần nêu được các nội dung chính mà bài tập đã yêu cầu.
+ Kết thúc: Tóm lược nội dung đã trình bày và trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
- Dự kiến những câu hỏi, nội dung sẽ thảo luận với các thành viên khác trong nhóm về vấn đề thảo luận.
c. Nói và nghe

· Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về vấn

đề đặt ra trong câu cách ngôn: “Cứ hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.”.

· Thảo luận trong nhóm về vấn đề đặt ra trong câu cách ngôn: Cứ hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.”.
d. Kiểm tra và chỉnh sửa

Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:

Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói

Đạt/

chưa đạt

· Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

- Đã trình bày đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
- Cách thức trình bày, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
- Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?

· Đánh giá chung:

- Điều em hài lòng về bài trình bày của mình là gì?

- Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?

* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe

Đạt/

chưa đạt

· Kiểm tra kết quả nghe:

- Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?

- Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức trình bày về một vấn đề xã hội của bạn?
· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

- Đã chú ý và tôn trọng người trình bày chưa?

- Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?




	Rubrics đánh giá bài thuyết trình theo tiêu chí

Người thuyết trình:…………………………………..

Người nhận xét:……………………………………….
TIÊU CHÍ

Chưa đạt

Đạt

Tốt

1. Nội dung bài thuyết trình đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục

Nôi dung sơ sài, chưa có nhiều lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề cho người nghe hiểu.

Có đủ lí lẽ và bằng chứng để người nghe hiểu được vấn đề.

Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục, có quan điểm, suy nghĩ  mới mẻ.

2. Phong thái tự tin

Không tự tin, rụt rè. 

  Đã mạnh dạn trình bày bài nói nhưng cử chỉ, lời nói chưa được tự nhiên, thiếu tương tác với người nghe.

Tương tác, giao lưu tốt với người nghe.

3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm

Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.

Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.

Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 

4. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ: yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) kết hợp hình ảnh, sơ đồ minh hoạ,…phù hợp

Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.

Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.

Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

5. Mở đầu và kết thúc hợp lí

Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.

Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.

Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên đưa yêu cầu: 

Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về câu nói: Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS về nhà làm bài.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Tiết học sau trình bày trước lớp
* Bước 4: Kết luận, nhận định
	HS về nhà chuẩn bị dàn ý. Tiết sau trình bày trước lớp.


IV. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài
* Bài cũ: nắm chắc nội dung bài học và hoàn thiện bài tập.
* Bài mới: chuẩn bị bài 2 – Thơ văn Nguyễn Du.

